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1. Tên môn học: Các phương pháp nghiên cứu Biển (Marine Surveying Methods)
Mã số học phần: 7040901
Số tín chỉ: 2 TC (2-0-4); Thời gian học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 30 tiết

	Lý thuyết: 30
	
	Bài tập:      0  
	
	Thực hành: 0

	Thực tập:    0
	
	Đồ án:        0
	
	Tự học:    60


2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
  Mã giảng viên


               1. Nguyễn Hữu Hiệp                                               0401-21
2. TS Ngô Thị Kim Chi
      0401-02

3. TS Hoàng Đình Quế
      0401-18

4. ThS. Phan Văn Bình
      0401-24

2.2. Bộ môn: Địa chất 
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu về:

· Các phương pháp nghiên cứu biển.

· Xử lý các tình huống trong quá trình khảo sát thực địa trên biển

· Trang bị cho người học những phần mềm phân tích đánh giá xử lý số liệu.

4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được các phương pháp khảo sát
4.1.2. Đối tượng áp dụng cho từng phương pháp

4.1.3. Luận giải các kết quả khảo sát cũng như mô tả ngoài thực địa
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Học viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu và hình thành ý tưởng khoa học;
4.2.2. Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu,
4.2.3. Có khả năng làm việc theo nhóm, trình bày ý tưởng và kỹ năng thuyết trình.
4.2.4. Nâng cao khả năng lực ngoại ngữ trong việc đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng Anh.

5. Tóm tắt nội dung học phần
5.1.     Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu biển và ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực điều tra, khảo sát khác nhau của biển  
5.2. Ý nghĩa của các phương pháp đối với công tác nghiên cứu địa chất biển, trong  đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản biển.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Phương pháp định vị và quan trắc biển
	5
	4

	1.1
	I.1. Phương pháp định vị trên biển
	1
	4

	1.2
	I.2.  Quan trắc các tầng nước 
	2
	4

	1.3
	I.3 Quan trắc tầng đáy
	2
	

	Chương 2
	Các phương pháp Địa vật lý
	10
	4

	2.1
	II.1. Phương pháp địa chấn sâu
	3
	4

	2.2
	II.2  Phương pháp địa chấn nông phân giải cao
	2
	

	2.3
	II.3.  Phương pháp sona quét sườn
	3
	4

	         2.4
	II.4 Những vấn đề tồn tại đối với các phương pháp địa vật lý trong nghiên cứu biển
	2
	

	Chương 3
	Phương pháp lấy mẫu trầm tích tầng mặt
	10
	4

	3.1
	III.1 Kỹ thuật lấy mẫu bằng gầu múc
	3
	4

	3.2
	III.2. Kỹ thuật lấy mẫu bằng ống phóng pistong 
	3
	4

	3.3
	III.3. Kỹ thuật lấy mẫu và mô tả 
	2
	4

	Chương 4
	An Toàn trên biển 
	5
	4

	4.1
	IV.1. Trang thiết bị bảo hộ trên biển
	2
	4

	4.2
	IV.2. Ứng phó với điều kiện thời tiết bất thường
	3
	4


7. Phương pháp giảng dạy

· Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
· Thực hành và làm bài tập trên workstation với phần mềm chuyên dụng.
8. Nhiệm vụ của học viên
Học  viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
· Hoàn thành đầy đủ bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
· Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

· Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 1.1.
9. Đánh giá kết quả học tập của học viên
9.1. Cách đánh giá
Học viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm

thành phần
	                    Quy  định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Đạt 80% Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	Báo cáo thuyết trình
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Tham gia kỳ thi theo quy định
	60%


9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1]. James Kennett 1982. Marine Geology. Prentice Hall, USA. 813 pp.

[2]. Jon Erickson, 2003. Marine Geology: Exploring the Frontiers of the Oceans. Facts on File inc., USA, 317 pp.

[3]. Jan C. Post and Carl G. Lundin, 1996. Integrated Coastal Zone Management. Environmentally Sustainable Development Studies and Monographers Series No.9, The World Bank, USA, 20 pp.

[4]. John V. Byrne, 1987. Marine Minerals: Exploring Our New Ocean Frontier. U.S. Government Printing Office, USA. 347 pp.

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị trong 8 tuần
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Học viên cần chuẩn bị

	1-2
	Chương I:

Phương pháp định vị và quan trắc biển
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung I, II và III của tài liệu tham khảo [1], mục 3 trong tài liệu tham khảo [2]:



	3-4
	Chương II:

Các phương pháp Địa vật lý
	15
	5
	
	+ Nghiên cứu nội dung I và III trong tài liệu tham khảo [1]; mục 3 trong tài liệu tham khảo [2].
+ Xem lại kiến thức về cổ sinh, địa tầng.

	5-7
	Chương III:

Phương pháp lấy mẫu trầm tích tầng mặt
	18
	2
	0
	+ Nghiên cứu nội dung II và IV trong tài liệu tham khảo [1], mục 3 7 và  trong tài liệu tham khảo [2];

	7-8
	Chương IV:

An Toàn trên biển 
	10
	
	
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 1, 2 và 3 trong tài liệu tham khảo [3], và chương 1 trong tài liệu tham khảo 4.
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